
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công ty GVHD Mã lớp Ghi chú

1 21123601 Lê Tiến Lộc Nam 03/10/2003 Công ty CP Cơ Điện Phúc Thịnh Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

2 21012421 Trương Quốc Bảo Nam 28/06/2003 Công ty CP Công Nghệ Kỹ Thuật PPT Phó khoa phụ trách DHDKTD17A

3 21005271 Nguyễn Thành Đạt Nam 04/03/2003 Công ty CP Công Nghệ Kỹ Thuật PPT Phó khoa phụ trách DHDKTD17A

4 21080771 Nguyễn Lê Quốc Nam 17/11/2003 Công ty CP Công Nghệ Thành Thiên Phó khoa phụ trách DHDKTD17BTT

5 21026221 Trần Bình An Nam 28/03/2003 Công ty CP Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

6 21032171 Trương Đức Đại Nam 28/12/2003 Công ty CP Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

7 21058401 Nguyễn Văn Hân Nam 12/03/2003 Công ty CP Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

8 21056931 Nguyễn Bá Hiệp Nam 31/07/2003 Công ty CP Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

9 21054961 Phạm Ngọc Hiếu Nam 02/04/2003 Công ty CP Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

10 21032661 Đàm Khắc Quốc Huy Nam 02/06/2003 Công ty CP Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

11 21125201 Đặng Nguyên Huy Nam 12/09/2003 Công ty CP Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

12 21052731 Lê Đức Huy Nam 18/01/2003 Công ty CP Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

13 21031141 Phạm Đình Nhân Nam 25/02/2003 Công ty CP Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

14 21058831 Bùi Hoàng Phúc Nam 13/11/2003 Công ty CP Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

15 21036401 Nguyễn Trường Thịnh Nam 27/03/2003 Công ty CP Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

16 21049591 Hồ Ngọc Vương Nam 12/04/2003 Công ty CP Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

17 21052221 Võ Hoàng Huy Nam 10/06/2003 Công ty CP Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Phó khoa phụ trách DHRB17A

18 21050271 Phạm Minh Trí Nam 01/06/2003 Công ty CP Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Phó khoa phụ trách DHRB17A

19 21088931 Lê Đăng Khoa Nam 23/11/2003 Công ty CP Đầu Tư TONA Phó khoa phụ trách DHDI17C

20 21027381 Võ Văn Bắc Nam 20/05/2003 Công ty CP REAL - TIME ROBOTTICS VIỆT NAM Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

21 21049961 Nguyễn Đình Chiến Nam 27/07/2003 Công ty CP REAL - TIME ROBOTTICS VIỆT NAM Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

22 21059151 Nguyễn Trung Hiếu Nam 24/03/2003 Công ty CP REAL - TIME ROBOTTICS VIỆT NAM Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

23 21138031 Trịnh Văn Nhân Nam 09/10/2003 Công ty CP REAL - TIME ROBOTTICS VIỆT NAM Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

24 21126551 Nguyễn Huỳnh Minh Nguyên Nam 11/04/2003 Công ty CP Tập Đoàn Bình Minh Việt Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

25 21028941 Đỗ Văn Huy Nam 19/09/2003 Công ty CP Tập Đoàn TEDCO Phó khoa phụ trách DHDKTD17B
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26 21132491 Hà Ngọc Luận Nam 04/02/2003 Công ty CP Tập Đoàn TEDCO Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

27 21010621 Mai Lê Khánh Duy Nam 28/07/2003 Công ty CP Thép TOP PRO Phó khoa phụ trách DHDKTD17A

28 21031911 Nguyễn Nhật Cường Nam 05/11/2003 Công ty CP Xây Dựng Cơ Điện Lê Nguyên Phó khoa phụ trách DHDI17A

29 21100381 Nguyễn Đình Đại Nam 02/02/2003 Công ty CP Xây Lắp Dầu Khí Miền Nam Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

30 21059461 Cao Văn Khang Nam 12/07/2003 Công ty CP Xây Lắp Dầu Khí Miền Nam Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

31 21083571 Lữ Đình Hiếu Nam 26/10/2003 Công ty TNHH Bá Thành Phó khoa phụ trách DHDKTD17BTT

32 21091601 Nguyễn Đặng Gia Hưng Nam 14/09/2003 Công ty TNHH Bá Thành Phó khoa phụ trách DHDKTD17BTT

33 21087051 Tạ Trung Kiên Nam 27/12/2003 Công ty TNHH Bá Thành Phó khoa phụ trách DHDKTD17BTT

34 21081031 Hồ Trọng Hiếu Nam Công ty TNHH Cơ Khí Âu Việt Phó khoa phụ trách DHDKTD17BTT

35 21065051 Lê Minh Mẩn Nam 18/06/2003 Công ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng ALENA Phó khoa phụ trách DHDI17B

36 21057141 Lâm Thế Vinh Nam 15/07/2003 Công ty TNHH CÔng Nghiệp TOWA Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

37 21001741 Trần Gia Bảo Nam 28/02/2003 Công ty TNHH Đầu Tư  Và PT Thiết Bị Đại Dương Phó khoa phụ trách DHDKTD17A

38 21009741 Trần Ngọc Sơn Nam 27/10/2003 Công ty TNHH Đầu Tư  Và PT Thiết Bị Đại Dương Phó khoa phụ trách DHDKTD17A

39 21002051 Lê Văn Tâm Nam 21/12/2003 Công ty TNHH Đầu Tư  Và PT Thiết Bị Đại Dương Phó khoa phụ trách DHDKTD17A

40 21084741 Nguyễn Bá Cường Nam Công ty TNHH Dệt KONDO VIỆT NAM Phó khoa phụ trách DHDKTD17BTT

41 21021541 Lê Quốc Toàn Nam 05/11/2003 Công ty TNHH Điện Tự Động An Sinh Phó khoa phụ trách DHDKTD17A

42 21075251 Đoàn Vĩnh Phúc Nam 31/12/2003 Công ty TNHH DV KT & TM Tâm Thành Phát Phó khoa phụ trách DHDKTD17BTT

43 21023491 Lê Văn Hiếu Nam 05/06/2003 Công ty TNHH DV KT An Thành Phó khoa phụ trách DHDKTD17A

44 21008071 Trần Gia Huy Nam 15/04/2003 Công ty TNHH DV KT An Thành Phó khoa phụ trách DHDKTD17A

45 21038761 Huỳnh Minh Chí Nam 23/10/2003 Công ty TNHH Giải Pháp INTRALOGISTIC ROZITEK Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

46 21043861 Hồ Văn Hậu Nam 16/07/2003 Công ty TNHH Giải Pháp INTRALOGISTIC ROZITEK Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

47 21128621 Mai Văn Phong Nam 21/02/2003 Công ty TNHH Giải Pháp INTRALOGISTIC ROZITEK Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

48 21021431 Hồ Sỹ Anh Tuấn Nam 01/07/2003 Công ty TNHH Kim Yến Ngọc Phó khoa phụ trách DHDKTD17A

49 20041711 Chu Hồng Quang Nam 01/08/2002 Công ty TNHH KT Năng Lượng Xanh Phó khoa phụ trách DHDKTD16A

50 21108171 Khắc Ngọc Hiếu Nam 12/09/2003 Công ty TNHH KT TM PQS Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

51 21101821 Phạm Việt Hùng Nam 15/05/2003 Công ty TNHH KT TM PQS Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

52 21095851 Đỗ Bá Nhân Nam 28/11/2003 Công ty TNHH KT TM PQS Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

53 21080481 Nguyễn Trương Thành Nam 29/09/2003 Công ty TNHH KT TM PQS Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

54 21002071 Nguyễn Hoàng Anh Đạt Nam 02/03/2003 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Hoàng Long Phó khoa phụ trách DHDKTD17A

55 21013941 Lưu Đức Tiên Nam 25/07/2003 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Hoàng Long Phó khoa phụ trách DHDKTD17A

56 21015101 Huỳnh Trí Thức Nam 01/04/2003 Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Minh Lộc Phó khoa phụ trách DHDKTD17A



57 21021401 Huỳnh Ngọc Sang Nam 08/08/2003 Công ty TNHH Kỹ Thuật GAS Phúc Minh Sang Phó khoa phụ trách DHDKTD17A

58 21008491 Nguyễn Lê Thành Hưng Nam 11/06/2003 Công ty TNHH MTV Thông Tin Điện Tử Z755 Phó khoa phụ trách DHDKTD17ATT

59 21088601 Võ Nguyễn Anh Tuấn Nam 27/07/2003 Công ty TNHH MTV Tinh Nguyên Hảo Phó khoa phụ trách DHDKTD17BTT

60 21085051 Lê Trung Hiếu Nam Công ty TNHH MTV Tinh Nguyên Hảo Phó khoa phụ trách DHDKTD17BTT

61 21113111 Võ Duy Huynh Nam 30/01/2003 Công ty TNHH Phát Triển TMDV NTT Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

62 21001145 Lê Quốc An Nam 22/01/2003 Công ty TNHH PKE VIỆT NAM Phó khoa phụ trách DHDI17A

63 21002405 Nguyễn Hoàng Huy Nam 28/04/2003 Công ty TNHH PKE VIỆT NAM Phó khoa phụ trách DHDI17B

64 21139701 Đạt Quãng Tài Nam 25/06/2003 Công ty TNHH PKE VIỆT NAM Phó khoa phụ trách DHDI17C

65 21001085 Bùi Văn Trước Nam 30/11/2003 Công ty TNHH PKE VIỆT NAM Phó khoa phụ trách DHDI17C

66 21087911 Võ Vạn Đức Nam 03/12/2003 Công ty TNHH Quốc Tế Kiến Huy Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

67 21028611 Bùi Văn Bảo Nam 02/06/2003 Công ty TNHH SIEMENS HEALTHCARE Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

68 21095731 Đặng Khôi Nam 29/06/2003 Công ty TNHH SNP Phó khoa phụ trách DHDI17C

69 21011491 Lê Viết Luận Nam 15/09/2003 Công ty TNHH SX & TM Hồng Sơn Phó khoa phụ trách DHDKTD17A

70 20070471 Nguyễn Đăng Đức Nam 06/12/2002 Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học KT Hưng Thịnh Phó khoa phụ trách DHDKTD16D

71 21013511 Kiều Văn Đức Nam 27/05/2003 Công ty TNHH TM DV Giải Pháp Tự Động Long An Phó khoa phụ trách DHDKTD17A

72 21084501 Nguyễn Tuấn Anh Nam 11/09/2003 Công ty TNHH TM KT Thái Bình Phó khoa phụ trách DHDKTD17BTT

73 21125571 Nguyễn Ngân Hà Nữ 17/05/2003 Danh sách SV thực tập tại Khoa Phạm Công Duy DHNLTT17A

74 21031601 Lê Hoàn Thiện Nam 17/05/2003 Trung Tâm Chuyển Giao Công Nghệ Mới Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

75 21035011 Phan Tiến Đạt Nam 07/01/2003 Xí Nghiệp Cơ Điện Liên Doanh Việt - Nga Vietsopetro Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

76 21025421 Nguyễn Tuấn Minh Nam 26/06/2003 Xí Nghiệp Cơ Điện Liên Doanh Việt - Nga Vietsopetro Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

77 20046571 Lại Đình Bảo Nam 14/04/2002 Công ty MEKONG DHDI16B

78 21001175 Đinh Thế Chính Nam 15/08/2003 Công ty MEKONG DHDI17A

79 20105681 Trần Anh Thông Nam 07/11/2002 Công ty MEKONG DHDKTD16C

80 21023601 Bùi Hoàng Anh Nam 21/05/2003 Công ty MEKONG DHDKTD17A

81 21121951 Dương Trọng Hiếu Nam 18/10/2002 Công ty MEKONG DHDKTD17A

82 21023431 Đạo Xuân Phở Nam 23/03/2003 Công ty MEKONG DHDKTD17A

83 21010541 Đỗ Nguyễn Việt Tiến Nam 04/10/2003 Công ty MEKONG DHDKTD17A

84 21000551 Phạm Thanh Bình Nam 29/04/2003 Công ty MEKONG DHDKTD17ATT

85 21051321 Phạm Đỗ Hoàng Anh Nam 22/12/2003 Công ty MEKONG DHDKTD17B

86 21031501 Trần Văn Cảnh Nam 23/11/2003 Công ty MEKONG DHDKTD17B

87 21000145 Phan Hồng Hải Nam 28/03/2003 Công ty MEKONG DHDKTD17B

Phùng Văn Thắng

SĐT: 0904197036



88 21044531 Biện Văn Hoàng Nam 18/01/2003 Công ty MEKONG DHDKTD17B

89 21047981 Nguyễn Quốc Huy Nam 20/01/2003 Công ty MEKONG DHDKTD17B

90 21026631 Võ Minh Kha Nam 11/10/2003 Công ty MEKONG DHDKTD17B

91 21049101 Trần Minh Thắng Nam 06/10/2003 Công ty TNHH TMDV Công Nghệ Mới DHRB17A

92 21048991 Lê Tấn Hưng Nam 08/09/2003 Công ty TNHH TMDV Công Nghệ Mới DHDKTD17B

93 21048851 Đỗ Minh Trường Nam 05/11/2003 Công ty TNHH TMDV Công Nghệ Mới DHDKTD17B

94 21029971 Lê Gia Khánh Nam 18/10/2003 Công ty TNHH Điện Cự Phong DHDKTD17B

95 21056551 Huỳnh Đỗ Minh Luân Nam 18/08/2003 Công ty TNHH Điện Cự Phong DHDKTD17B

96 21054571 Đỗ Minh Quân Nam 27/10/2003 Công ty TNHH Điện Cự Phong DHDKTD17B

97 21036651 Nguyễn Anh Thịnh Nam 14/09/2003 Công ty TNHH Điện Cự Phong DHDKTD17B

98 21054211 Nguyễn Huỳnh Minh Luân Nam 08/12/2003 Công ty TNHH Điện Thông Minh DHDKTD17B

99 21049331 Lê Trí Nguyên Nam 19/06/2003 Công ty TNHH Điện Thông Minh DHDKTD17B

100 21025221 Phạm Minh Tấn Nam 06/11/2003 Công ty TNHH Điện Thông Minh DHDKTD17B

101 21051781 Thái Minh Thuận Nam 12/06/2003 Công ty TNHH Điện Thông Minh DHDKTD17B

102 21035091 Phan Trọng Tính Nam 26/02/2003 Công ty TNHH Điện Thông Minh DHDKTD17B

103 21036981 Châu Trường Vũ Nam 30/10/2003 Công ty TNHH Điện Thông Minh DHDKTD17B

104 21084841 Đỗ Minh Đức Nam 01/09/2003 Công ty Hữu Nguyên DHDKTD17BTT

105 21083991 Lê Minh Hiếu Nam 29/06/2003 Công ty Hữu Nguyên DHDKTD17BTT

106 21037201 Trần Quốc Vương Nam 16/02/2003 Công ty MEPAD DHDKTD17B

107 21087141 Vũ Hoàng Anh Nam 17/07/2003 Công ty MEPAD DHDKTD17BTT

108 21107281 Đỗ Minh Hoàng Nam 21/02/2003 Công ty MEPAD DHDKTD17C

109 21002175 Trần Lê Trùng Dương Nam 04/01/2003 Công ty MEPAD DHNLTT17A

110 21059141 Phan Nguyễn Hoàng Quốc Nam 21/07/2003 Công ty MEPAD DHNLTT17A

111 21045311 Nguyễn Phát Tài Nam 01/10/2003 Công ty MEPAD DHNLTT17A

112 21003825 Nguyễn Quang Tuấn Nam 03/03/2003 Công ty MEPAD DHNLTT17A

113 21035961 Đàng Chí Tường Nam 11/12/2003 Công ty MEPAD DHNLTT17A

114 21098881 Lê Huỳnh Phúc Sinh Nam 10/01/2003 Công ty MEPAD DHRB17A

115 22666821 Lê Mạnh Duy Nam 04/10/2004 Công ty MEPAD DHRB18A
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116 21013301 Bùi Mạnh Hùng Nam 25/03/2003 Công ty Hồng Thịnh DHDKTD17A

117 21003501 Thái Văn Lợi Nam 10/08/2003 Công ty Hồng Thịnh DHDKTD17A

118 21057161 Thái Trung Nghĩa Nam 24/07/2003 Công ty Hồng Thịnh DHDKTD17A

119 21043341 Hồ Công Thành Nam 24/04/2003 Công ty Hồng Thịnh DHDKTD17B

120 21128061 Lê Nguyên Huy Nam 12/09/2003 Công ty Hồng Thịnh DHDKTD17B

121 21020781 Nguyễn Văn Thiện Nam 12/12/2003 Công ty Hồng Thịnh DHDKTD17A

122 21024381 Lê Trung Hiếu Nam 20/02/2003 Công ty Hồng Thịnh DHDKTD17A

123 21009791 Kiều Xuân Mạnh Nam 10/01/2003 Công ty Hồng Thịnh DHDKTD17A

124 21057561 Hồ Nhân Bình Nam 22/09/2003 Công ty Hồng Thịnh DHDKTD17B

Võ Trung Thư
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